
MỤC LỤC VĂN BẢN IN DANH MỤC CÔNG BÁO NĂM 2021 

 

STT TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN TỔNG 

SỐ VB 

1 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 93 

2 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 134 

Tổng số có: 227 văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2021 

 

STT Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số/Ngày 

đăng 

Công báo 

Ngày có  

hiệu lực 

I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

1 

Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND Quy định về các 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 

2025 tỉnh Tiền Giang. 

01 

11/01/2021 
01/01/2021 

2 

Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND Quy định mức 

chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

02 - 03 

14/01/2021 
01/01/2021 

3 

Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND Quy định tỷ 

lệ để lại, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

02 - 03 

14/01/2021 
01/01/2021 

4 

Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị 

quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền 

Giang quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động 

của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang. 

04 - 05 

14/01/2021 
01/01/2021 

5 

Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động 

cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Tiền Giang. 

04 - 05 

14/01/2021 
01/01/2021 

6 

Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND Quy định mức 

chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

06 - 07 

14/01/2021 
01/01/2021 

7 

Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND Quy định khu 

vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi 

chim yến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

08 - 09 

14/01/2021 
01/01/2021 

8 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND Quy định mức 

trợ cấp ngày công lao động cho Dân quân và mức 
08 - 09 01/01/2021 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-28215.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-28215.html


phụ cấp hàng tháng cho Ấp đội trưởng, Khu đội 

trưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 
14/01/2021 

9 

Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một số 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ban hành. 

08 - 09 

14/01/2021 
21/12/2020 

10 

Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND bãi bỏ một số 

nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ban hành. 

08 - 09 

14/01/2021 
21/12/2020 

11 

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND Quy định nội 

dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ 

hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ công tác 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

14 

11/3/2021 
25/02/2021 

12 

Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Quy định nội 

dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ 

huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

13 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND Quy định về 

nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

14 

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về phân bổ 

nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
01/01/2022 

15 

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND Quy định nội 

dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện 

hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

16 

Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND Quy định mức 

chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
01/01/2022 



17 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND Quy định 

chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

18 

Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND Quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

19 

Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND Quy định mức 

thu dịch vụ sử dụng hồ bơi trong các cơ sở giáo 

dục công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

20 

Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND Quy định mức 

hỗ trợ kinh phí vận hành và khai thác hồ bơi trong 

các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

21 

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND Quy định chính 

sách hỗ trợ đối với giáo viên, cơ sở giáo dục mầm 

non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; 

trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân làm 

việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

22 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND Quy định chính 

sách khuyến khích đối với viên chức quản lý và 

giáo viên các cơ sở mầm non công lập công tác tại 

các địa bàn của tỉnh Tiền Giang khó tuyển dụng. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

23 

Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND Quy định về mức 

thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ 

sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm học 2021 - 2022. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

24 

Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND Quy định về mức 

thu học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm học 2021 - 2022. 

27 

28/9/2021 
27/9/2021 

25 

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND Quy định việc bố 

trí ngân sách mua vắc xin và tổ chức tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai 

đoạn 2021 - 2022. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 



26 

Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND Quy định 

mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 tại các đơn vị y tế công lập thuộc 

tỉnh Tiền Giang. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

27 

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND Quy định kinh 

phí hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

người khuyết tật thực hiện chính sách dân số trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

28 

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND Quy định 

chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế - 

dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

29 

Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND Quy định về 

đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

30 

Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức 

phụ cấp đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; 

khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính 

trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

31 

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND Quy định mức hỗ 

trợ thôi việc đối với Công an viên ở xã trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

32 

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND bãi bỏ một số 

nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ban hành. 

28 

28/9/2021 
27/9/2021 

33 

Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND về phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách 

thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang 

thời kỳ 2022 - 2025. 

37 

22/12/2021 
01/01/2022 

34 

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND về nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 

ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2022. 

37 

22/12/2021 
01/01/2022 

35 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định nội 37 01/01/2022 



dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp 

bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

22/12/2021 

36 

Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND Quy định mức 

hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen 

thưởng tập thể, cá nhân trong công tác dân số trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

37 

22/12/2021 
01/01/2022 

37 

Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND Quy định giá 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc 

tỉnh Tiền Giang quản lý. 

37 

22/12/2021 
18/12/2021 

38 

Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND Quy định mức 

hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công 

và thân nhân người có công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

38 

22/12/2021 
01/01/2022 

39 

Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND Quy định 

mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn 2021 - 2030. 

39 

22/12/2021 
18/12/2021 

40 

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND Quy định 

không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 

đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông 

công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường 

xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

39 

22/12/2021 
18/12/2021 

41 

Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND Quy định việc 

xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng 

cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy 

và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực. 

40 

22/12/2021 
01/01/2022 

42 

Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND Quy định diện 

tích nhà ở tối thiểu để công dân được đăng ký 

thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở 

nhờ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

40 

22/12/2021 
01/01/2022 

43 
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2021. 
02 - 03 10/12/2020 



14/01/2021 

44 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh 

Tiền Giang. 

02 - 03 

14/01/2021 
10/12/2020 

45 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2021. 

02 - 03 

14/01/2021 
10/12/2020 

46 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách 

địa phương năm 2021. 

02 - 03 

14/01/2021 
10/12/2020 

47 
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về Kế hoạch tài chính 

05 năm tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

02 - 03 

14/01/2021 
10/12/2020 

48 

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư 

trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

02 - 03 

14/01/2021 
10/12/2020 

49 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua 

Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

04 - 05 

14/01/2021 
10/12/2020 

50 

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

06 - 07 

14/01/2021 
10/12/2020 

51 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

công trình, dự án thực hiện năm 2021 có sử dụng 

đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

06 - 07 

14/01/2021 
10/12/2020 

52 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn 2016 - 2020. 

06 - 07 

14/01/2021 
10/12/2020 

53 

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 



54 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư 

dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 

55 
Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư 

công tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 

56 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án tổ 

chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm 

chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 

57 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc phân bổ chỉ 

tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm 2021. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 

58 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND phê duyệt tổng số 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 

59 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc thành lập 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

08 - 09 

14/01/2021 
10/12/2020 

60 

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư 

và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A, dự 

án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do 

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

21 

21/7/2021 
09/7/2021 

61 

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc cho ý kiến 

phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang. 

21 

21/7/2021 
09/7/2021 

62 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND thông qua Quy 

hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công 

nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang (Điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công 

28 

28/9/2021 
17/9/2021 



nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, huyện Gò 

Công Đông, tỉnh Tiền Giang). 

63 

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

28 

28/9/2021 
17/9/2021 

64 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 có 

sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 

ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

28 

28/9/2021 
17/9/2021 

65 

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

29 - 30 

28/9/2021 
17/9/2021 

66 

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020. 

31 

28/9/2021 
17/9/2021 

67 
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2021 - 2025. 

32 

28/9/2021 
17/9/2021 

68 

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án nhóm A và dự án nhóm B sử 

dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý. 

32 

28/9/2021 
17/9/2021 

69 
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang. 

32 

28/9/2021 
17/9/2021 

70 
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về bổ sung, điều chỉnh 

kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tiền Giang. 
33 

28/9/2021 
17/9/2021 

71 
Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022. 

33 

28/9/2021 
17/9/2021 

72 
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc đặt tên 

Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang. 

33 

28/9/2021 
17/9/2021 



73 

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về Chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang 

năm 2022. 

33 

28/9/2021 
17/9/2021 

74 
Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2022. 

37 

22/12/2021 
08/12/2021 

75 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc phê chuẩn 

quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh 

Tiền Giang. 

38 

22/12/2021 
08/12/2021 

76 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về dự toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2022. 

38 

22/12/2021 
08/12/2021 

77 
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về phân bổ ngân 

sách địa phương năm 2022. 
38 

22/12/2021 
08/12/2021 

78 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc giao thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 

B nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách 

trung ương. 

39 

22/12/2021 
08/12/2021 

79 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư 

dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công 

do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. 

39 

22/12/2021 
08/12/2021 

80 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

39 

22/12/2021 
08/12/2021 

81 

Nghị quyết số 41/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

39 

22/12/2021 
08/12/2021 

82 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về biện pháp bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc 

giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 

2022 - 2026. 

39 

22/12/2021 
08/12/2021 

83 

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc phân bổ chỉ 

tiêu biên chế công chức trong cơ quan của Đoàn 

Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2022. 

39 

22/12/2021 
08/12/2021 



84 

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê duyệt tổng số 

lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập và các Hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

năm 2022. 

40 

22/12/2021 
08/12/2021 

85 
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư 

công tỉnh Tiền Giang năm 2022. 

40 

22/12/2021 
08/12/2021 

86 

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

công trình, dự án thực hiện năm 2022 phải thu hồi 

đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

40 

22/12/2021 
08/12/2021 

87 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND thông qua Danh mục 

công trình, dự án thực hiện năm 2022 có sử dụng 

đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 

dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 

88 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch 

phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

Tân Phước 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 

89 

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch 

phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp 

Tân Phước 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 

90 

Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về thông qua 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến 

năm 2030. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 

91 

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND thông qua giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 

92 

Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc ban hành 

Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền 

Giang Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 

93 

Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức 

các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa X, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

41 

22/12/2021 
08/12/2021 



II ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

1 

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy 

phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

ban hành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

01 

11/01/2021 
25/12/2020 

2 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ban hành quy 

định về Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 

2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

10 - 11 

18/01/2021 

01/01/2021 

đến 

31/12/2024 

3 

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết 

định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban 

hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

12 

03/02/2021 
01/02/2021 

4 

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND Quy định về 

phân cấp quản lý nhà nước và cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

13 

18/02/2021 
09/02/2021 

5 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế phối hợp trách nhiệm 

trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

13 

18/02/2021 
07/02/2021 

6 

Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ban hành Bảng 

đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông 

dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

13 

18/02/2021 
17/02/2021 

7 

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ban hành Danh 

mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng 

đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

15 

31/3/2021 
10/3/2021 

8 

Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 

04/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành 

chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

16 

16/4/2021 
10/4/2021 



9 

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết 

định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và 

ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

17 

26/5/2021 
12/5/2021 

10 

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND Quy định định 

mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

17 

26/5/2021 
04/6/2021 

11 

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang. 

18 

24/6/2021 
15/6/2021 

12 

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, 

khoản 4, Điều 2 Quyết định số 36/2019/QĐ-

UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang quy định giá tính lệ phí trước bạ đối 

với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

18 

24/6/2021 
11/6/2021 

13 

Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các văn 

bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ. 

18 

24/6/2021 
18/6/2021 

14 

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi 

là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

19 

29/6/2021 
01/7/2021 

15 

Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế quản lý, khai thác và sử dụng hồ bơi trong 

các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

20 

19/7/2021 
01/7/2021 

16 

Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

20 

19/7/2021 
01/7/2021 

17 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 20 20/7/2021 



định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

19/7/2021 

18 

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

20 

19/7/2021 
01/8/2021 

19 
Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND Quy định giá tính 

thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

20 

19/7/2021 
01/8/2021 

20 

Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND Quy định mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

21 

21/7/2021 
01/8/2021 

21 

Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của 

đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai 

theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP 

ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

21 

21/7/2021 
01/8/2021 

22 

Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND Quy định phân 

cấp việc lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

22 

10/8/2021 
02/8/2021 

23 

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 của Quyết định số 16/2017/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định đơn giá trồng rừng thay thế 

và định mức chi trả giao khoán quản lý bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

22 

10/8/2021 
01/8/2021 

24 

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

22 

10/8/2021 
01/8/2021 

25 

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ban hành đơn 

giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

22 

10/8/2021 
10/8/2021 

26 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND Quy định đơn 22 10/8/2021 



giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước sản xuất chương trình phát thanh 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

10/8/2021 

27 

Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND Quy định đơn 

giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình 

tỉnh Tiền Giang. 

23 

12/8/2021 
10/8/2021 

28 

Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12 

tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang quy định số lượng cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

23 

12/8/2021 
15/8/2021 

29 

Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 08/2020/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định diện tích tối 

thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

23 

12/8/2021 
10/8/2021 

30 

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết 

định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về 

quản lý hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.  

23 

12/8/2021 
20/8/2021 

31 

Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định phối hợp giải quyết 

các thủ thục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo 

cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp 

xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

18/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

24 

17/8/2021 
01/9/2021 

32 

Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử 

trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

25 

18/8/2021 
20/8/2021 

33 

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND điều chỉnh 

giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

25 

18/8/2021 
10/8/2021 



34 

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tập 

trung đông người. 

26 

24/9/2021 
01/9/2021 

35 

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết 

định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnhban hành 

Quy định quản lý với công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

26 

24/9/2021 
01/9/2021 

36 

Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ban hành 

Danh mục các khu dân cư không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

26 

24/9/2021 
01/9/2021 

37 

Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định phân cấp, ủy quyền và một số nội dung 

trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

26 

24/9/2021 
01/9/2021 

38 

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư 

trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

26 

24/9/2021 
10/9/2021 

39 

Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND về việc phân 

cấp quản lý đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

26 

24/9/2021 
01/10/2021 

40 

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số 

liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

26 

24/9/2021 
25/9/2021 

41 

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND Quy định mức 

thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

34 

18/10/2021 
08/10/2021 

42 

Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND Ban hành 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt 

động trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

34 

18/10/2021 
15/10/2021 

43 
Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ban hành 

Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận 

tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh 

34 

18/10/2021 
20/10/2021 



Tiền Giang 

44 

Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND Quy định đơn 

giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

34 

18/10/2021 
01/11/2021 

45 

Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

35 

10/11/2021 
01/11/2021 

46 

Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết 

tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

35 

10/11/2021 
15/11/2021 

47 

Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND Quy định về 

rà soát, công bố, công khai việc giao đất, cho thuê 

đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực 

tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

36 

08/12/2021 
01/12/2021 

48 

Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. 

36 

08/12/2021 
06/12/2021 

49 

Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND Quy định giá 

dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

36 

08/12/2021 
15/12/2021 

50 

Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ban hành Quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang. 

36 

08/12/2021 
15/12/2021 

51 

Quyết định số 4126/QĐ-UBND về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm 

nghiệp và lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Tiền Giang. 

01 

11/01/2021 
24/12/2020 

52 

Quyết định số 67/QĐ-UBND công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần năm 2020. 

12 

03/02/2021 
13/01/2021 

53 

Quyết định số 69/QĐ-UBND phê duyệt Danh sách 

các tổ chức, cơ quan, đơn vị sử dụng điện không bị 

cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

12 

03/02/2021 
13/01/2021 



54 

Quyết định số 147/QĐ-UBND hỗ trợ kinh phí 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

12 

03/02/2021 
22/01/2021 

55 

Quyết định số 481/QĐ-UBND ban hành Chương 

trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang. 

14 

11/3/2021 
03/3/2021 

56 

Quyết định số 509/QĐ-UBND ban hành Danh 

mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quy định chi tiết các luật được Quốc hội 

Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10. 

15 

31/3/2021 
05/3/2021 

57 

Quyết định số 636/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề 

cương và Dự toán chi phí xây dựng Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2030. 

15 

31/3/2021 
19/3/2021 

58 

Quyết định số 637/QĐ-UBND công bố Quyết định 

số 26/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang hết hiệu lực toàn bộ. 

15 

31/3/2021 
19/3/2021 

59 

Quyết định số 804/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm 

trong lĩnh vực bảo vệ hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

16 

16/4/2021 
02/4/2021 

60 

Quyết định số 1614/QĐ-UBND ban hành Quy chế 

phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang. 

19 

29/6/2021 
18/6/2021 

61 

Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu 

tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang. 

25 

18/8/2021 
12/8/2021 

62 

Quyết định số 2656/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

danh sách cán bộ đầu mối được thay thế thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

34 

18/10/2021 
12/10/2021 

63 
Quyết định số 2963/QĐ-UBND về việc công bố 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý 

cư trú thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành 

35 

10/11/2021 
04/11/2021 



Công an trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

64 

Quyết định số 3043/QĐ-UBND về việc công bố 

nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh 

vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế 

trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

36 

08/12/2021 
11/11/2021 

65 

Quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. 

36 

08/12/2021 
15/11/2021 

66 

Quyết định số 3087/QĐ-UBND phê duyệt kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 

(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 

2016 - 2020). 

36 

08/12/2021 
16/11/2021 

67 

Quyết định số 3210/QĐ-UBND về việc đính chính 

nội dung về tháng ban hành văn bản trong Quy 

định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi 

là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang đính kèm theo Quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021. 

36 

08/12/2021 
26/11/2021 

68 
Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tổ chức Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 
01 

11/01/2021 
24/12/2021 

69 

Chỉ thị số 02/CT-UBND về công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2021 và đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

14 

11/3/2021 
08/02/2021 

70 

Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc lãnh đạo, chỉ đạo 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

14 

11/3/2021 
09/02/2021 

71 
Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tổ chức Tổng điều 

tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 
15 

31/3/2021 

12/3/2021 

72 

Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công 

tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

15 

31/3/2021 

22/3/2021 

73 
Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Tuyển sinh quân 

sự năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 
15 

31/3/2021 

22/3/2021 



74 

Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công 

tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

16 

16/4/2021 
09/4/2021 

75 

Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

17 

26/5/2021 
09/4/2021 

76 
Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công 

tác thu ngân sách nhà nước năm 2021. 

17 

26/5/2021 
10/5/2021 

77 

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

17 

26/5/2021 
17/5/2021 

78 

Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 và Kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm 

học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

17 

26/5/2021 
24/5/2021 

79 

Chỉ thị số 12/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022. 

23 

12/8/2021 
30/7/2021 

80 

Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc phòng chống hạn, 

xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

35 

10/11/2021 
26/10/2021 

81 

Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc quản lý và thực 

hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ sau chiến 

tranh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

35 

10/11/2021 
29/10/2021 

82 

Kế hoạch số 348/KH-UBND triển khai thực hiện 

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

01 

11/01/2021 
17/12/2020 

83 

Kế hoạch số 356/KH-UBND thực hiện Chương trình 

Điều chỉnh mức sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến 

năm 2030. 

01 

11/01/2021 
30/12/2020 

84 

Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện công tác 

phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2021. 

01 

11/01/2021 
13/01/2021 

85 Kế hoạch số 20/KH-UBND thực hiện quản lý nhà 

nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền 
12 27/01/2021 



sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

03/02/2021 

86 

Kế hoạch số 21/KH-UBND triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước 

đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

12 

03/02/2021 
27/01/2021 

87 

Kế hoạch số 22/KH-UBND thực hiện Đề án hiện 

đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi, 

phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

13 

18/02/2021 
27/01/2021 

88 

Kế hoạch số 24/KH-UBND tổ chức thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

13 

18/02/2021 
27/01/2021 

89 

Kế hoạch số 25/KH-UBND tổ chức thực hiện 

công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật 

xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2021. 

13 

18/02/2021 
27/01/2021 

90 

Kế hoạch số 27/KH-UBND kiểm tra công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

13 

18/02/2021 
27/01/2021 

91 
Kế hoạch số 53/KH-UBND tổ chức Ngày Sách 

Việt Nam lần thứ 8 năm 2021.  
14 

11/3/2021 
05/3/2021 

92 

Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai thực hiện 

cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

15 

31/3/2021 

16/3/2021 

93 

Kế hoạch số 68/KH-UBND thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

15 

31/3/2021 

22/3/2021 

94 

Kế hoạch số 70/KH-UBND thực hiện công tác 

phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

15 

31/3/2021 

22/3/2021 

95 

Kế hoạch số 71/KH-UBND theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật Chuyên đề về bảo vệ môi trường 

biển trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021. 

15 

31/3/2021 

23/3/2021 

96 Kế hoạch số 72/KH-UBND thực hiện Chương 15 26/3/2021 



trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021- 

2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

31/3/2021 

97 

Kế hoạch số 77/KH-UBND tuyên truyền về An 

toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

16 

16/4/2021 
30/3/2021 

98 
Kế hoạch số 84/KH-UBND hoạt động thông tin 

đối ngoại năm 2021. 

16 

16/4/2021 
31/3/2021 

99 

Kế hoạch số 90/KH-UBND triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của 

Chính phủ về chính sách phát triển nghề công 

chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

16 

16/4/2021 
09/4/2021 

100 

Kế hoạch số 91/KH-UBND tiếp tục triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15 tháng 8 

năm 2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

16 

16/4/2021 
12/4/2021 

101 
Kế hoạch số 93/KH-BCĐ tổ chức Tháng hành 

động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. 

16 

16/4/2021 
12/4/2021 

102 
Kế hoạch số 95/KH-BCĐ triển khai “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. 

16 

16/4/2021 
13/4/2021 

103 

Kế hoạch số 103/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về 

công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang. 

17 

26/5/2021 
22/4/2021 

104 

Kế hoạch số 104/KH-UBND tổ chức thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về 

quản lý, sử dụng đất đai, rừng trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang năm 2021. 

17 

26/5/2021 
23/4/2021 

105 

Kế hoạch số 117/KH-UBND phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số hoạt động trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng 

đến năm 2030. 

17 

26/5/2021 
11/5/2021 

106 Kế hoạch số 119/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 
17 13/5/2021 



2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

26/5/2021 

107 
Kế hoạch số 124/KH-BCTNCT thực hiện công tác 

người cao tuổi năm 2021. 

17 

26/5/2021 
19/5/2021 

108 

Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện 

Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, 

chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng 

Internet” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 

2021 - 2025. 

18 

24/6/2021 
20/5/2021 

109 

Kế hoạch số 150/KH-UBND triển khai thực hiện 

Quyết định số 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm 

thủy sản đến năm 2030. 

18 

24/6/2021 
14/6/2021 

110 

Kế hoạch số 152/KH-UBND hoạt động phòng, 

chống tác hại của rượu, bia tỉnh Tiền Giang giai đoạn 

2021 - 2022. 

18 

24/6/2021 
15/6/2021 

111 
Kế hoạch số 163/KH-BCĐ tổ chức Chiến dịch 

Thanh niên tình nguyện hè năm 2021. 

19 

29/6/2021 
21/6/2021 

112 

Kế hoạch số 165/KH-UBND phòng, chống bệnh 

lao tiến tới chấm dứt bệnh lao đến năm 2030 tại 

Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

20 

19/7/2021 
20/6/2021 

113 

Kế hoạch số 227/KH-UBND thực hiện công tác đưa 

người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025. 

22 

10/8/2021 
19/7/2021 

114 

Kế hoạch số 231/KH-UBND thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19. 

23 

12/8/2021 
20/7/2021 

115 

Kế hoạch số 247/KH-UBND thực hiện Đề án 

“Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, 

kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, 

xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham 

nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên 

25 

18/8/2021 
06/8/2021 



địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2025. 

116 

Kế hoạch số 272/KH-UBND triển khai thực hiện 

Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ 

nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

26 

24/9/2021 
21/9/2021 

117 

Kế hoạch số 273/KH-UBND nâng cao Chỉ số Cải 

cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành 

chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh 

Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo. 

33 

28/9/2021 
22/9/2021 

118 

Kế hoạch số 358/KH-UBND Thực hiện Chương 

trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh 

Tiền Giang giai đoạn 2021 - 2030. 

36 

08/12/2021 
26/11/2021 

119 

Kế hoạch số 372/KH-UBND liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn 2021 - 2025. 

41 

22/12/2021 

10/12/2021 

120 

Kế hoạch số 374/KH-UBND triển khai thực hiện 

Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 

22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng 

chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 

10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW. 

41 

22/12/2021 

 

10/12/2021 

121 

Phương án số 18/PA-UBND phòng chống, ứng 

phó với hạn, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

13 

18/02/2021 
26/01/2021 

122 

Hướng dẫn số 30/HD-HĐPH thực hiện một số nội 

dung trọng tâm về công tác phổ biến giáo dục 

pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang năm 2021. 

13 

18/02/2021 
02/02/2021 

123 
Công văn số 5996/UBND-VHXH về việc công tác 

quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021. 

01 

11/01/2021 
09/12/2020 

124 

Công văn số 6377/UBND-NCPC về việc quản lý, 

sử dụng pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021. 

01 

11/01/2021 
30/12/2020 



 

125 

Công văn số 281/UBND-KGVX về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương 

tích và phòng, chống đuối nước trẻ em. 

12 

03/02/2021 
25/01/2021 

126 
Công văn số 848/UBND-KGVX về việc triển khai 

ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. 

14 

11/3/2021 
05/3/2021 

127 

Công văn số 1099/UBND-KGVX về việc tiếp tục 

kiểm tra, xử lý các hoạt động văn hóa gây tiếng ồn 

và quảng cáo rao vặt sai quy định. 

15 

31/3/2021 
22/3/2021 

128 

Công văn số 1880/UBND-NC về việc hướng dẫn 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cấp xã không 

thuộc đối tượng áp dụng theo Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

17 

26/5/2021 
29/4/2021 

129 

Công văn số 2310/UBND-NC về việc tăng cường 

công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

17 

26/5/2021 
19/5/2021 

130 

Công văn số 2526/UBND-NC về việc tăng cường 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng 

cháy, chữa cháy và quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh. 

18 

24/6/2021 
28/5/2021 

131 

Công văn số 2527/UBND-NC về việc tăng cường 

công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh. 

18 

24/6/2021 
28/5/2021 

132 

Công văn số 2826/UBND-NC về việc thực hiện Đề 

án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 

PCTN giai đoạn 2019 - 2021”. 

18 

24/6/2021 
10/6/2021 

133 

Công văn số 3473/UBND-KSTT về việc thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. 

20 

19/7/2021 
08/7/2021 

134 

Công văn số 5272/UBND-KT về việc triển khai 

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của 

Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. 

26 

24/9/2021 
14/9/2021 


